
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ /LIST OF DONORS
Thời gian: Quý III năm 2018/Duration: Quarter III, 2018

STT Tên nhà tài trợ/Name of 
donor

Số tiền/ 
Amount of 

money
 (VND)

Ngày ủng hộ
/Date Mục đích ủng hộ/Purpose of donation

1 Chị Thúy Phương 70.000 7/3/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

2 Chị Huệ 100.000 7/3/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

3 Madam Thái Hương 364.960.000 7/3/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

4 Trần Thị Như Trang 100.000 7/4/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

5 Ngân hàng TMCP Bắc Á 100.000.000 7/4/2018 Tài trợ chung cho Quỹ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

6 Tập đoàn TH 500.000.000 7/6/2018 Tài trợ chung cho Quỹ để xây dựng cầu tại huyện Bắc Quang - Hà Giang

7 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 7/9/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

8 Chị Linh Nguyễn 100.000 7/11/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

9 Hoàng Thị Thanh Nga 100.000 7/11/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

10 Nguyễn Huyền My 200.000 7/12/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

11 Chu Văn Hoàng 100.000 7/12/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

12 Bùi Thị Minh Thơm 110.000 7/13/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

13 Cao Thị Thủy 200.000 7/14/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất



14 Trần Thị Như Trang 100.000 7/16/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

15 Phan An 100.000 7/17/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

16 Hoàng Quỳnh Hương 100.000 7/21/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

17 Nguyễn Thị Hương 100.000 7/23/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

18 Trần Hồng Điệp 1.304.000 7/25/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

19 Chị Ngọc Anh 560.000 7/25/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

20 Lưu Thị Hải Châu 560.000 7/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

21 Hoàng Kim Oanh 182.000 7/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

22 Nguyễn Thành Vinh 182.000 7/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

23 Nguyễn Thị Nền 182.000 7/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

24 Nguyễn Hải Yến 560.000 7/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

25 Lê Thị Giang Hương 560.000 7/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

26 Biện Ngọc Lan 1.370.000 7/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

27 Nhà tài trợ ẩn danh 300.000 7/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

28 Dương Nguyên Dạ Oanh 242.000 7/27/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

29 Nguyễn Thúy Phương 150.000 7/27/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất



30 Phạm Phương Thảo 610.000 7/27/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

31 Hoàng Diệu Linh 184.000 7/27/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

32 Nguyễn Thị Hằng 50.000 7/27/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

33 Vũ Thanh Thủy 560.000 7/28/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

34 Trần Hồng Điệp 150.000 7/30/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

35 Vũ Thu Hằng 1.400.000 7/30/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

36 Bùi Thị Minh Thơm 150.000 7/31/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

37 Giáp Quỳnh Hoa 92.000 7/31/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

38 Lê Thị Thanh Huyền 944.000 8/2/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

39 Trần Hồng Điệp 92.000 8/2/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

40 Bùi Thu Trang 350.000 8/3/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

41 Trần Thị Phương Thảo 944.000 8/3/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

42 Nguyễn Kim Huệ 560.000 8/3/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

43 Vũ Thị Sửu 560.000 8/3/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

44 Lý Thiên 300.000 8/6/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

45 Chi nhánh Ngân hàng 
TMCP Bắc Á Hà Nội 500.000 8/7/2018 Tài trợ chung cho Quỹ



46 Phạm Phương Thảo 100.000 8/7/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

47 Nguyễn Thị Yến 100.000 8/8/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

48 Chị Thơm Bi 130.000 8/16/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

49 Anh Trung 276.000 8/21/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

50 Trần Hồng Điệp 276.000 8/21/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

51 Nguyễn Thị Hồng Minh 140.000 8/22/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

52 Nhóm Thiện Tâm 24.033.000 8/22/2018 Tài trợ chung cho Quỹ để thực hiện dự án Sách cho em tại huyện Mèo Vạc - Hà Giang

53 Trịnh Kim Anh 100.000 8/24/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

54 Lê Thị Hải 100.000 8/24/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

55 Nguyễn Thị Hằng 100.000 8/24/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

56 Ngô Thị Quỳnh Vân 10.000.000 8/28/2018 Tài trợ chung cho Quỹ để thực hiện dự án Sách cho em tại huyện Mèo Vạc - Hà Giang

57 Đặng Minh Thuận 150.000 8/30/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

58 Thái Doãn Năm 20.000.000 8/31/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

59 Đỗ Hải Quân 200.000 9/7/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

60 Trần Thị My 200.000 9/10/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

61 Lê Thị Đõ 1.000.000 9/13/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất



62 Trần Hồng Điệp 50.000 9/13/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

63 Giáp Quỳnh Hoa 100.000 9/13/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

64 Dương Nguyên Dạ Oanh 200.000 9/13/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

65 Nhà tài trợ ẩn danh 1.000.000 9/14/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

66 Chị Linh PC 200.000 9/19/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

67 Thái Doãn Năm 10.000.000 9/20/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

68 Tô Thị Minh Nguyệt 20.000.000 9/20/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

69 Chu Nguyên Bình 10.000.000 9/20/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

70 Madam Thái Hương 10.000.000 9/20/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

71 Nguyễn Thị Hồng Vân 10.000.000 9/20/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

72 Lê Thị Tuyết 10.000.000 9/20/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

73 Hồ Thị Vinh 2.000.000 9/20/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

74 Ngân hàng TMCP Đông 
Nam Á (SeABank) 125.000.000 9/21/2018 Tài trợ chung cho Quỹ để thực hiện dự án Sách cho em tại huyện Mèo Vạc - Hà Giang

75 Trung tâm kinh doanh - 
Ngân hàng TMCP Bắc Á 10.000.000 9/24/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

76 Ban pháp chế - Ngân hàng 
TMCP Bắc Á 6.500.000 9/24/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

77 Khối nguồn vốn - Ngân 
hàng TMCP Bắc Á 10.000.000 9/24/2018 Tài trợ chung cho Quỹ



78 Cao Hoài Đức 1.000.000 9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

79 Nguyễn Hải Yến 1.000.000 9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

80 Nguyễn Hồng Phương 1.000.000 9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

81 Nguyễn Thị Vân Hồng 2.000.000 9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

82 Nguyễn Hải Hà 1.000.000 9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

83 Trương Vĩnh Lợi 1.000.000 9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

84 Võ Văn Quang 1.000.000 9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

85 Nguyễn Viết Hanh ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

86 Võ Diệu Linh ( 500.000)          9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

87 Hồ Thị Vinh ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

88 Chu Nguyên Bình ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

89 Thái Doãn Năm ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

90 Thái Doãn Hạnh ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

91 Trần Thị Phương Thảo ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

92 Lê Ngọc Hồng Nhật ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

93 Thái Thanh Bình ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ



94 Vũ Thanh Thủy ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

95 Nguyễn Thị Xuân ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

96 Thái Thị Nhung ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

97 Phạm Ngọc Lưu ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

98 Trịnh Thị Kim Anh ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

99 Chị Phương ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

100 Đặng Trung Dũng ( 1.000.000)       9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

101 Thái Thị Lương 5.000.000 9/25/2018 Tài trợ chung cho Quỹ

102 Nguyễn Minh Hoàng 100.000 9/25/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

103
Các nhà tài trợ cá nhân 
trong chương trình Tết 
trung thu tại TH School

2.350.000 9/25/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

104 Phòng hành chính - TH 
School 5.440.000 9/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

105 Phạm Phương 300.000 9/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

106 Trần Hồng Điệp 60.000 9/26/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

107 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 9/28/2018 Phiên chợ từ thiện online - Gây quỹ trao tặng sữa cho trẻ truyền hóa chất

TỔNG CỘNG 1.299.043.000


